
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 12 72,000               864,000                    

Hành lá bó 1 16,000               16,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

Nước rửa chén bình 10 22,000               220,000                    

1,200,000                 

Thịt xay kg 8 70,000               560,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

660,000                    

Cá chỉ vàng kg 10 60,000               600,000                    

Hành lá kg 1 16,000               16,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

716,000                    

Thịt gà kg 15 47,000               705,000                    

Cà ri gói 3 10,000               30,000                       

Rau muống kg 5 7,000                 35,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

Ớt bột kg 1 50,000               50,000                       

Găng tay kg 2 60,000               120,000                    

1,040,000                 

Thịt đùi kg 7 72,000               504,000                    

Dưa cải kg 10 10,000               100,000                    

Dấm chai 10 10,000               100,000                    

Hành lá kg 1 16,000               16,000                       

Bí đỏ kg 10 6,000                 60,000                       

Đậu phụng kg 1.5 40,000               60,000                       

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

940,000                    

Thịt xay kg 7 70,000               490,000                    

Chuối kg 20 5,000                 100,000                    

Trứng gà kg 5 29,000               145,000                    

735,000                    

5,291,000         

03/12/2015

Tổng theo ngày 

01/12/2015

Tổng cộng 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/12/2015 đến 13/12/2015

Tổng theo ngày 

08/12/2015

Tổng theo ngày 

10/12/2015

Tổng theo ngày 

12/12/2015

Tổng theo ngày 

05/12/2015

Tổng theo ngày 


